
Ngoại ngữ Tin học

1 Nguyễn Thị Thùy An 04/07/1991 Nữ CV Tiếng Anh Phòng CTSV ĐHNL

2 Đinh Hồ Anh 05/01/1983 Năm NCV Tiếng Anh Viện NCPT ĐHNL

3 Trương Thị Ngọc Anh 07/12/1990 Nữ CV Tiếng Anh Phòng KT-ĐBCLGD ĐHKT

4 Trần Thị Nhật Anh 07/02/1991 Nữ GV Tiếng Anh BM Luật Kinh tế- QT Khoa Luật

5 Lê Thỵ Phương Anh 15/06/1989 Nữ GV Tiếng Anh Bộ môn Nhi ĐHYD

6 Lê Hồ Thị Quỳnh Anh 12/02/1989 Nữ GV Tiếng Anh Bộ Môn YHGĐ ĐHYD

7 Hà Trương Quỳnh Anh 10/12/1983 Nữ CV Tiếng Anh Phòng ĐTĐH-CTSV ĐHKT

8 Nguyễn Thị Như Ánh 22/10/1989 Nữ CV Tiếng Anh Phòng HC-TH TT. Ươm tạo và CGCN

9 Nguyễn Thị Thanh Bình 05/08/1987 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Kế toán tài chính ĐHKT

10 Nguyễn Thị Thanh Bình 14/03/1988 Nữ GV Tiếng Anh Bộ môn Truyền nhiễm ĐHYD

11 Lê Quang Cảnh 09/06/1984 Nam NCV Tiếng Anh Viện TN&MT Viện TN&MT

12 Nguyễn Văn Cần 31/10/1989 Nam GV Tiếng Anh Khoa Cơ bản ĐHNL

13 Trần Thị Phương Chi 09/10/1983 Nữ GV Miễn thi Tiếng Anh Khoa Công nghệ TT ĐHKH

14 Trần Nam Cường 27/07/1990 Nam GV Tiếng Anh Khoa QTKD ĐHKT

15 Trần Quang Diệu 13/01/1985 Nam CV Tiếng Anh Phòng KT-ĐBCLGD ĐHKH

16 Ngô Thị Tuyết Diệu 13/05/1991 Nữ KTVY Tiếng Anh Bộ môn sinh lý ĐHYD

17 Nguyễn Đoàn Hạnh Dung 10/10/1990 Nữ GV Tiếng Anh BM QLSK và Marketing DV Khoa Du lịch

18 Trần Thị Thanh Dung 25/03/1985 Nữ GV Tiếng Anh BM Đồ họa ĐHNT

19 Hồ Thị Dung 03/02/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa CNTY ĐHNL

20 Đặng Thị Duyên 05/08/1986 Nữ KTV Tiếng Anh Phòng TC - HC Khoa Luật
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21 Trần Công Dũng 09/10/1990 Nam GV Tiếng Anh Khoa Kinh tế&Phát triển ĐHKT

22 Trần Hữu Dũng 16/12/1984 Nam GV Miễn thi Bm Ngoại ĐHYD

23 Lê Tiến Dũng 06/12/1989 Nam CV Tiếng Anh Phòng ĐTĐH-CTSV ĐHKT

24 Phan Thị Thùy Dương 17/11/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa BC - TT ĐHKH

25 Lê Ngọc Đoàn 15/02/1990 Nam GV Tiếng Anh Khoa TNĐ&MTNN ĐHNL

26 Võ Nữ Hồng Đức 04/03/1989 Nữ GV Tiếng Anh Khoa YTCC ĐHYD

27 Trần Thị Huyền Gấm 12/07/1991 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Ngữ văn ĐHSP

28 Lê Viết Giáp 15/08/1990 Nam GV Tiếng Anh Khoa Kế toán tài chính ĐHKT

29 Trịnh Ngân Hà 06/03/1991 Nữ NCV Tiếng Anh Khoa TNĐ&MTNN ĐHNL

30 Nguyễn Thị Thanh Hà 01/01/1987 Nữ CV Miễn thi Tiếng Anh Phòng TC-HC ĐHNN

31 Bạch Thị Thu Hà 01/08/1990 Nữ GV Tiếng Anh Bộ môn Du lịch học Khoa Du lịch

32 Dương Thị Thu Hà 27/10/1989 Nữ GV Tiếng Anh Khoa TNĐ&MTNN ĐHNL

33 Hoàng Đình Anh Hào 01/01/1989 Nam GV Tiếng Anh Bm Ngoại ĐHYD

34 Nguyễn Đăng Hào 18/06/1988 Nam GV Tiếng Anh BM. Bóng Khoa GDTC

35 Dương Đắc Quang Hảo 10/01/1991 Nam GV Tiếng Anh Khoa QTKD ĐHKT

36 Trần Đại Tri Hãn 14/03/1989 Nam GV Tiếng Anh Khoa YTCC ĐHYD

37 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/09/1989 Nữ GV Tiếng Anh Bộ Môn Nội ĐHYD

38 Trần Ánh Hằng 15/09/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa ĐL - ĐC ĐHKH

39 Huỳnh Thị Thu Hằng 08/08/1973 Nữ CV Tiếng Anh Trung tâm Học liệu Trung tâm Học liệu

40 Võ Thị Hiên 22/09/1975 Nữ KTV Tiếng Anh Trung tâm Đào tạo Từ xa TT. Đào tạo từ xa

41 Trần Hồng Hiếu 09/09/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Kinh tế&Phát triển ĐHKT

42 Phạm Văn Hiếu 01/10/1987 Nam GV Tiếng Anh BM. Điền kinh – Thể dục Khoa GDTC

43 Hoàng Thế Hiệp 02/10/1988 Nam GV Tiếng Anh BM. Sản ĐHYD

44 Cao Thị Hoa 03/04/1991 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Địa lý ĐHSP

45 Dương Thị Minh Hoàng 16/12/1987 Nữ GV Tiếng Anh Khoa GDTH ĐHSP
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46 Đặng Nguyên Hoàng 18/09/1988 Nam GV Tiếng Anh Bm Ngoại ĐHYD

47 Nguyễn Hoàng 07/01/1989 Nam GV Tiếng Anh BM. Giải phẫu ĐHYD

48 Hồ Việt Hoàng 28/06/1991 Nam GV Tiếng Anh Khoa TNĐ&MTNN ĐHNL

49 Nguyễn Thị Minh Hòa 13/12/1986 Nữ CV Miễn thi Tiếng Anh Phòng ĐT SĐH ĐHYD

50 Trần Thế Huân 17/06/1990 Nam GV Tiếng Anh Khoa Dược ĐHYD

51 Bùi Đức Huy 07/10/1991 Nam KTV Tiếng Anh Phòng HC-TH TT. Ươm tạo và CGCN

52 Nguyễn Khánh Huy 14/08/1989 Nam GV Tiếng Anh Bộ môn CCĐK ĐHYD

53 Đặng Minh Huy 12/05/1989 Nam GV Tiếng Anh Khoa RHM ĐHYD

54 Nguyễn Ngọc Huy 06/09/1991 Nam GV Tiếng Anh Bộ môn Luật Dân sự Khoa Luật

55 Hoàng Thị Diệu Huyền 14/05/1982 Nữ CV Tiếng Anh Phòng Đào tạo ĐHNN

56 Nguyễn Thị Huyền 08/12/1989 Nữ GV Tiếng Anh Bộ Môn MD SLB ĐHYD

57 Lê Thị Thu Huyền 15/03/1974 Nữ CV Tiếng Anh Phòng Tổ chức – Hành chính Phân hiệu ĐHH tại QT

58 Lê Văn Thanh Hùng 20/05/1989 Nam GV Tiếng Anh Khoa Kiến trúc ĐHKH

59 Ngô Thị Thừa Hưng 23/10/1991 Nữ CV Tiếng Anh Phòng CTSV ĐHSP

60 Nguyễn Thị Giáng Hương 24/05/1988 Nữ CV Miễn thi Khoa Vật lý ĐHSP

61 Nguyễn Thị Hương 01/03/1991 Nữ GV Tiếng Anh Khoa CNTY ĐHNL

62 Hoàng Dương Thu Hương 30/04/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Sinh học ĐHKH

63 Hà Thị Phi Hường 28/09/1990 Nữ CV Miễn thi Chương trình Rennes ĐHKT

64 Lê Châu Kim Khánh 30/11/1985 Nữ GV Tiếng Pháp Khoa TACN ĐHNN

65 Vĩnh Khiêm 11/01/1979 Nam GV Tiếng Anh Khoa MT ứng dụng ĐHNT

66 Nguyễn Thị Vân Kiều 28/08/1989 Nữ GV Tiếng Anh Bộ Môn PHCN ĐHYD

67 Nguyễn Ngọc Kiện 15/08/1978 Nam GV Tiếng Anh Bộ môn Luật Hình sự Khoa Luật

68 Tạ Thị Lài 11/02/1986 Nữ GV Tiếng Anh Bộ môn Kỹ thuật Điện Phân hiệu ĐHH tại QT

69 Trần Ngọc Liêm 06/03/1978 Nữ NCV Tiếng Anh Viện NCPT ĐHNL

70 Lê Thị Mỹ Linh 20/10/1987 Nữ CV Miễn thi Tiếng Anh Phòng KT&ĐBCLGD ĐHNN
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71 Lê Thị Nhật Linh 06/05/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Kế toán tài chính ĐHKT

72 Phan Thị Thùy Linh 05/08/1990 Nữ GV Tiếng Anh Bộ môn Du lịch học Khoa Du lịch

73 Phan Gia Long 26/02/1988 Nam CV Miễn thi Tiếng Anh Ban KT & ĐBCLGD Ban KT & ĐBCLGD

74 Hà Ngọc Long 23/03/1990 Nam GV Tiếng Anh Khoa Hệ thống TTKT ĐHKT

75 Nguyễn Thị Ngọc Mai 19/11/1988 Nữ CV Miễn thi Ban KH - CN ĐHH Ban KH Công nghệ

76 Lại Thị Phan Mai 01/05/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa QTKD ĐHKT

77 Nguyễn Thị Mai 02/10/1989 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Kinh tế&Phát triển ĐHKT

78 Phạm Thị Mai 08/08/1987 Nữ GV Tiếng Anh BM. Bóng Khoa GDTC

79 Nguyễn Thị Bình Minh 06/02/1989 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Kế toán tài chính ĐHKT

80 Đào Duy Minh 25/11/1988 Nam GV Tiếng Anh Khoa Kinh tế&Phát triển ĐHKT

81 Nguyễn Thị Nguyệt Minh 25/10/1989 Nữ GV Tiếng Anh Bộ Môn Mắt ĐHYD

82 Hoàng Phước Minh 16/04/1989 Nam GV Tiếng Anh Bộ Môn TMH ĐHYD

83 Lê Quang Minh 05/04/1987 Nam GV Tiếng Anh Khoa BC - TT ĐHKH

84 Phan Hoàng Nam 01/08/1989 Nam NCV Miễn thi Tiếng Anh Khoa Tin học ĐHSP

85 Đồng Thị Huyền Nga 29/07/1991 Nữ GV Tiếng Anh BM Luật Kinh tế- QT Khoa Luật

86 Bùi Thị Nga 27/07/1987 Nữ KTV Tiếng Anh Trung tâm Phục vụ sinh viên TT. Phục vụ sinh viên

87 Võ Thị Ngân 15/10/1990 Nữ GV Tiếng Anh BM CNTT - TT du lịch DV Khoa Du lịch

88 Trần Thị Bích Ngọc 25/08/1991 Nữ KTVY Tiếng Anh Bộ Môn MD SLB ĐHYD

89 Nguyễn Phan Hồng Ngọc 29/10/1989 Nữ GV Tiếng Anh Bộ Môn Nội ĐHYD

90 Trương Thị Thảo Nguyên 03/12/1989 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Dược ĐHYD

91 Trần Thị Thanh Nhàn 10/10/1989 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Kế toán tài chính ĐHKT

92 Trần Tuấn Nhã 09/09/1987 Nam CV Miễn thi Tiếng Anh Phòng ĐTSĐH ĐHSP

93 Nguyễn Thanh Nhân 01/01/1987 Nam CV Tiếng Anh Phòng TC - HC ĐHNL

94 Hoàng Thế Nhân 06/04/1988 Nam GV Tiếng Anh BM. Giải phẫu ĐHYD

95 Dương Thị Cẩm Nhung 10/08/1991 Nữ GV Tiếng Anh Bộ môn Luật Hình sự Khoa Luật
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96 Đào Thị Cẩm Nhung 20/04/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Kinh tế chính trị ĐHKT

97 Phan Thị Nhung 10/10/1990 Nữ CV Tiếng Anh Phòng KT-ĐBCLGD ĐHKT

98 Phan Thị Tuyết Nhung 10/12/1991 Nữ KTVY Tiếng Anh Bộ môn sinh lý ĐHYD

99 Văn Ngọc Phong 18/07/1991 Nam GV Tiếng Anh Khoa CNTY ĐHNL

100 Phạm Trần Hồng Phúc 05/11/1989 Nữ CV Tiếng Anh Trung tâm TT-TV ĐHKT

101 Đặng Thị Thanh Phúc 16/08/1991 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Điều dưỡng ĐHYD

102 Lê Văn Phúc 28/01/1990 Nam GV Tiếng Anh Khoa QTKD ĐHKT

103 Trương Thị Bích Phương 02/07/1991 Nữ KTVY Tiếng Anh Bộ Môn MD SLB ĐHYD

104 Nguyễn Thị Minh Phương 26/05/1990 Nữ GV Tiếng Anh Bộ môn Lữ hành Khoa Du lịch

105 Lê Thị Phương 20/09/1990 Nữ CV Tiếng Anh Trung tâm TT-TV ĐHKT

106 Trần Vinh Phương 15/10/1985 Nam NCV Tiếng Anh Phòng Chuyển giao CN TT. Ươm tạo và CGCN

107 Võ Hữu Phước 02/08/1989 Nam CV Tiếng Anh Phòng KT-ĐBCLGD ĐHKT

108 Dương Ngọc Phước 19/10/1985 Nam GV Tiếng Anh Khoa KN&PTNT ĐHNL

109 Nguyễn Xuân Phước 09/08/1988 Nam GV Tiếng Anh BM. Sản ĐHYD

110 Võ Phan Nhật Quang 19/11/1987 Nam NCV Tiếng Anh Khoa Cơ bản ĐHNL

111 Vĩnh Anh Nghiêm Quân 15/07/1991 Nam GV Miễn thi Tiếng Anh Khoa Tin học ĐHSP

112 Lê Thị Hà Quyên 26/10/1990 Nữ GV Tiếng Anh BM QLSK và Marketing DV Khoa Du lịch

113 Hoàng Thị Ái Quỳnh 30/01/1991 Nữ GV Tiếng Anh Bộ môn Luật HC-NN Khoa Luật

114 Hồ Xuân Sang 03/11/1988 Nam CV Tiếng Anh Phòng ĐT SĐH ĐHKH

115 Trần Thị Hương Sen 20/02/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Nông học ĐHNL

116 Võ Ngọc Trường Sơn 16/04/1990 Nam GV Tiếng Anh Bộ môn Du lịch học Khoa Du lịch

117 Hoàng Ngọc Thành 20/07/1991 Nam GV Tiếng Anh Bộ Môn CĐHA ĐHYD

118 Đặng Như Thành 25/06/1989 Nam GV Tiếng Anh Bm Ngoại ĐHYD

119 Trần Thị Bách Thảo 11/11/1987 Nữ NCV Tiếng Anh Phòng Chuyển giao CN TT. Ươm tạo và CGCN

120 Lê Thị Mai Thảo 27/06/1984 Nữ KTV Tiếng Anh Phòng KH-TC ĐHNN
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121 Nguyễn Thị Hương Ngọc Thảo 09/07/1989 Nữ GV Tiếng Anh BM. Điền kinh – Thể dục Khoa GDTC

122 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/11/1989 Nữ CV Tiếng Anh Khoa Hệ thống TTKT ĐHKT

123 Hồ Sỹ Thái 20/02/1978 Nam GV Tiếng Anh Bộ môn Xây dựng DD&CN Phân hiệu ĐHH tại QT

124 Lê Văn Thái 29/06/1987 Nam GV Tiếng Anh BM. Điền kinh – Thể dục Khoa GDTC

125 Nguyễn Hoàng Minh Thi 12/02/1989 Nữ GV Tiếng Anh Bộ Môn CĐHA ĐHYD

126 Lê Văn Thi 10/10/1985 Nam GV Miễn thi Khoa Ngữ văn ĐHKH

127 Lê Phước Hải Thiện 22/04/1990 Nam GV Tiếng Anh Bộ môn Du lịch học Khoa Du lịch

128 Lê Thị Thìn 03/06/1991 Nữ GV Tiếng Anh Bộ môn Luật Dân sự Khoa Luật

129 Hoàng Phước Thôi 13/02/1990 Nam GV Tiếng Anh Khoa Lâm nghiệp ĐHNL

130 Dư Anh Thơ 05/05/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Kinh tế&Phát triển ĐHKT

131 Ngô Thị Minh Thu 08/06/1983 Nữ GV Miễn thi Khoa Sinh học ĐHKH

132 Nguyễn Thị Minh Thu 29/06/1987 Nữ CV Tiếng Anh Phòng TC - HC ĐHNL

133 Trần Bá Thuấn 29/01/1980 Nam GV Miễn thi Khoa Hệ thống TTKT ĐHKT

134 Nguyễn Thị Thủy 09/09/1989 Nữ GV Tiếng Anh Bộ Môn Ung bướu ĐHYD

135 Võ Thị Thủy 23/11/1991 Nữ KTVY Tiếng Anh Khoa Dược ĐHYD

136 Nguyễn Uyên Thương 17/08/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa QTKD ĐHKT

137 Dương Phước Toàn 20/11/1984 Nam CV Tiếng Anh TT TT-TV ĐHNN

138 Dụng Thị Hoài Trang 24/12/1987 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Vật lý ĐHKH

139 Nguyễn Thị Khánh Trang 25/05/1990 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Kế toán tài chính ĐHKT

140 Nguyễn Thị Nha Trang 02/09/1982 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Lịch sử ĐHKH

141 Đỗ Thị Quỳnh Trang 03/11/1991 Nữ GV Tiếng Anh BM Luật Kinh tế- QT Khoa Luật

142 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 12/01/1990 Nữ CV Tiếng Anh Trung tâm TT-TV ĐHKH

143 Nguyễn Thu Trang 15/12/1990 Nữ CV Tiếng Anh Phòng TC-HC ĐHNN

144 Lê Phước Thiện Trí 25/09/1991 Nam CV Tiếng Anh Chương trình tiên tiến ĐHKT

145 Thân Bá Tuấn 12/01/1986 Nam CV Tiếng Anh Trung tâm TT-TV ĐHKT
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146 Nguyễn Phước Minh Tuấn 16/01/1988 Nữ CV Tiếng Anh Phòng KT-ĐBCLGD ĐHKT

147 Nguyễn Quang Tuấn 13/04/1989 Nam CV Tiếng Anh Phòng ĐT-CTSV Khoa Luật

148 Dương Thị Cát Tường 17/01/1988 Nữ CV Tiếng Anh TT TT-TV ĐHNN

149 Đào Thị Tường Vân 08/06/1989 Nữ CV Miễn thi Tiếng Anh Phòng ĐT & CTSV Khoa Du lịch

150 Lê Quốc Việt 11/10/1982 Nam NCV Tiếng Anh Phòng Chuyển giao CN TT. Ươm tạo và CGCN

151 Nguyễn Văn Thành Vinh 04/10/1991 Nam CV Tiếng Anh Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH ĐHKT

152 Đặng Văn Vinh 16/04/1983 Nam CV Miễn thi Miễn thi Phòng ĐTĐH ĐHNL

153 Lê Ngọc Anh Vũ 12/03/1989 Nam GV Tiếng Anh Khoa QTKD ĐHKT

154 Lê Tuấn Vũ 09/09/1989 Nam GV Tiếng Anh Bộ môn Xây dựng DD&CN Phân hiệu ĐHH tại QT

155 Nguyễn Thị Minh Xuân 04/02/1986 Nữ GV Tiếng Anh Khoa Kiến trúc ĐHKH

156 Đặng Thị Mỹ Ý 16/12/1985 Nữ CV Tiếng Anh Phòng ĐTĐH - CTSV ĐHKH

Danh sách này gồm có 156 ứng viên.

HỘI ĐỒNG TDVC
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